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TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XV 

MÃ ĐỀ THI: TIN_04_Dx11 

 

ĐỀ THI ĐỀ XUẤT  

ĐỀ THI MÔN TIN HỌC 

LỚP 11 

(Đề thi có 04 trang, gồm 03 câu) 

 

TỔNG QUAN ĐỀ THI 

Tên bài Tên file Tên file INP Tên file OUT Điểm 
Chọn đồ chơi TOYS.* TOYS.INP TOYS.OUT 6,0 
Hệ thống nước WATER.* WATER.INP WATER.OUT 7,0 
Mạng máy tính NETWORK.* NETWORK.INP NETWORK.OUT 7,0 
     

Dấu * tương ứng với đuôi .PAS hoặc .CPP khi học sinh sử dụng ngôn ngữ lập trình 

PASCAL hoặc C++. 

Bài 1 (6,0 điểm): Chọn đồ chơi 

Bạn Bi rất yêu thích việc mua sắm những đồ chơi khoa học viễn tưởng hiếm và 

đắt. Cậu ấy giữ chúng theo một dãy theo thứ tự ngày mua và để trong một cái tủ. Vì vậy, 

bạn Bo sẽ không bao giờ lấy được đồ chơi của cậu ấy. Nhưng vì một lần không may 

mắn, Bi đã thua Bo trong một vụ cá cược. Và Bo đã yêu cầu Bi chia sẻ đồ chơi. Bởi vì 

Bi không muốn mất nhiều tiền nên cậu ấy đã quyết định dựa trên một chiến lược để 

giảm thiểu sự mất mát xuống thấp nhất. 

Bi bắt đầu chọn từ đồ chơi đầu tiên ở trong tủ, sẽ lấy một số đồ chơi, gọi là X đồ 

chơi. Bo sau đó sẽ chọn X đồ chơi (chú ý là Bo sẽ chọn số đồ chơi bằng với Bi, trừ khi số 

đồ chơi còn lại nhỏ hơn X). Việc này sẽ tiếp tục cho đến khi không còn lại đồ chơi nào nữa. 

Bạn được đưa cho một dãy của đồ chơi với giá của chúng. Hãy đưa ra số tiền lớn 

nhất Bi có thể giữ lại ứng với số đồ chơi mà Bi chọn. Bi chỉ có thể chọn 1, 2 hay 3 đồ 

chơi (X có giá trị 1, 2 hay 3) 

Dữ liệu: Vào từ tệp TOYS.INP có cấu trúc như sau: 

+ Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương N là số đồ chơi. 

+ N dòng tiếp theo ghi N số nguyên dương là giá tiền của các đồ chơi. 

Các số trên một dòng ghi cách nhau bởi một dấu cách. 

Kết quả: Ghi ra tệp TOYS.OUT một số nguyên duy nhất là tổng số tiền lớn nhất 

của các đồ chơi mà bạn Bi chọn 

Ràng buộc: 
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1 ≤ T ≤ 10 

1 ≤  N ≤ 100000 

1 ≤ Giá của đồ chơi ≤ 1000000 

Ví dụ: 

TOYS.INP TOYS.OUT 

4 

5 4 3 2 

12 

6 

10 8 7 11 15 20 

53 

Giải thích: 

 Ở test case 1: Bi chọn 3 đồ chơi trong lần đầu tiên của anh ta là: 5, 4, 3. Do đó, Bo 

không còn lựa chọn nào khác nên phải chọn 2. Khi đó, Bi thu được tổng số tiền 

lớn nhất là 5 + 4 + 3 = 12 

 Ở test case 2: Bi chọn 10 và 8. Sau đó, Bo chọn 7 và 11. Cuối cùng Bi chọn 15 và 

20. Do đó, số tiền lớn nhất mà Bi thu được là: 10 + 8 + 15 + 20 = 53 

Subtask 1 (30%) : 1 ≤ N ≤ 102, 1 ≤ giá tiền các đồ chơi  ≤ 103 

Subtask 2 (30%) : 102 < N ≤ 103, 103 < giá tiền các đồ chơi ≤ 105 

Subtask 3 (40%) : 103 < N ≤ 105, 105 < giá tiền các đồ chơi ≤ 107 

Bài 2 (7,0 điểm): Hệ thống nước 

Nhà bác Sơn ở huyện Mộc Châu – Sơn La có một trang trại nuôi bò sữa lớn. Để cung cấp 

đủ thức ăn cho bò, bác phải trồng rất nhiều cỏ. Mùa hè năm nay, bác đã quyết định làm một hệ 

thống tưới nước cho N (1 ≤ N ≤ 300) đồng cỏ của mình. Để thuận tiện, các đồng cỏ được đánh 

số từ 1 đến N. Để tưới nước cho một đồng cỏ, bác có thể chọn 2 cách: một là đào ở đồng cỏ đó 

1 cái giếng, hai là lắp ống nối dẫn nước từ những đồng cỏ trước đó đã có nước tưới. 

 Để đào một cái giếng ở đồng cỏ i cần 1 số tiền là Wi (1 ≤  Wi ≤ 100.000). Lắp ống dẫn 

nước nối 2 đồng cỏ i và j cần 1 số tiền là Pij (1 ≤ Pij ≤ 100.000; Pij = Pji; Pii  = 0). 

Các em hãy tính xem bác Sơn phải chi ít nhất bao nhiêu tiền để tất cả các đồng cỏ 

đều có nước. 

Dữ liệu: Vào từ tệp WATER.INP có cấu trúc như sau: 

+ Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương N là số đồng cỏ. 
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+ Các dòng: 2..N+1: Dòng i+1 chứa một số nguyên duy nhất Wi; 

+ Các dòng N+2..2N+1: Dòng N+1+i chứa N số nguyên cách nhau bởi dấu cách; số 

thứ j là Pij 

Kết quả: Ghi ra tệp WATER.OUT một số nguyên duy nhất là chi phí tối thiểu để 

cung cấp nước cho tất cả các đồng cỏ. 

WATER.INP WATER.OUT 

4 

5 

4 

4 

3 

0 2 2 2 

2 0 3 3 

2 3 0 4 

2 3 4 0 

9 

 

Giải thích: 

Có 4 đồng cỏ. Mất 5 tiền để đào 1 cái giếng ở đồng cỏ 1, 4 tiền để đào ở đồng cỏ 

2, 3 và 3 tiền để đào ở đồng cỏ 4. Các ống dẫn nước tốn 2, 3, và 4 tiền tùy thuộc vào nó 

nối đồng cỏ nào với nhau. 

Bác Sơn có thể đào 1 cái giếng ở đồng cỏ thứ 4 và lắp ống dẫn nối đồng cỏ 1 với tất 

cả 3 đồng cỏ còn lại, chi phí tổng cộng là 3 + 2 + 2 + 2 = 9. 

 N Wi Pij 

Subtask 1 (30%) ≤ 100 ≤ 102 ≤ 102 

Subtask 2 (30%) ≤ 200 ≤ 103 ≤ 103 

Subtask 3 (40%) ≤ 300 ≤ 105 ≤ 105 

 

Bài 3 (7,0 điểm): Mạng máy tính 

Có N máy tính đánh số từ 1 đến N và M dây cáp mạng, giữa 2 máy tính có thể có 

một hoặc nhiều đường dây cáp mạng nối chúng, không có cáp mạng nối một máy với 
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chính nó. Hai máy tính có thể truyền dữ liệu cho nhau nếu có đường cáp nối trực tiếp 

giữa chúng hoặc truyền qua một số máy trung gian. 

Một tập S các máy tính được gọi là hệ thống an toàn nếu dù một máy tính bất kỳ 

bị tấn công, thì trong số những máy tính còn lại, những máy tính thuộc tập S vẫn có thể 

truyền được dữ liệu cho nhau. Xác định số lượng lớn nhất có thể các máy tính của tập S. 

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản NETWORK.INP gồm hai dòng: 

+ Dòng 1 chứa 2 số nguyên N, M (1≤ N ≤ 3000, 0 ≤ M  ≤ 10000) 

+ M dòng tiếp theo ghi thông tin về các dây cáp mạng, gồm 2 chỉ số của 2 máy 

được dây đó nối trực tiếp. 

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản NETWORK.OUT một số nguyên duy nhất là số lượng 

máy tính lớn nhất tìm được. 

Ví dụ: 

NETWORK.INP  NETWORK.OUT 

8 10 

1 2 

2 3 

3 1 

1 4 

4 5 

5 1 

1 6 

6 7 

7 8 

8 1 

 4 

 

-----------------------   HẾT  ----------------------- 

                  

 


